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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần này, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan giảm và Ấn Độ giữ 

nguyên trong khi Việt Nam tăng lên. 

Giá gạo 5% tấm trung bình của Thái Lan đạt 509 USD/tấn, tương 

đương so với tuần trước. Tuy nhiên, các thương nhân nước này quan 

ngại về nguồn cung nội địa không dồi dào trong năm nay. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt mức trung bình 401 USD/tấn, tương 

đương so với tuần trước. Nhu cầu mua gạo từ Ấn Độ đang có xu 

hướng tăng lên. Các đơn hàng mới chủ yếu muốn giao sớm vào tháng 

4-5/2021. [1]  

Giá gạo Việt Nam 5% tấm ước tính đạt 513 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn 

so với tuần trước. Nhu cầu đối với gạo Việt Nam gần đây đang tăng 

lên. Tuần qua, Tổng Công ty Lương thực Miền Nam đã giành được 

hợp đồng xuất khẩu 50 nghìn tấn gạo 5% sang Bangladesh. [1] 

❖ Giá gạo của Thái Lan giảm 

và Ấn Độ giữ nguyên trong 

khi Việt Nam tăng lên 

❖ Nhật Bản đặt ra mức sản 

lượng khuyến nghị cho gạo 

đã xay xát (làm thực phẩm) 

là 6,93 triệu tấn, 300 nghìn 

tấn thấp hơn so với năm 

2020 

❖ Nhật Bản tiếp tục chi trả trực 

tiếp cho nông dân chuyển 

đôi trồng lúa gạo (làm thực 

phẩm) sang các mặt hàng 

nông sản khác 

❖ USDA dự báo sản lượng gạo 

Ai Cập năm 2021/22 sẽ đạt 4 

triệu tấn 

❖ Người dân miền Đông nước 

Úc đã phải chịu tác động tiêu 

cực của mưa lớn và lũ lụt 

diện rộng diễn ra trong tuần 

qua, có thể khiến nhu cầu 

lương thực biến động 
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Bộ Nông Lâm Thủy sản Nhật Bản (MAFF) đã đặt 

ra mức sản lượng khuyến nghị cho gạo đã xay xát 

(làm thực phẩm) là 6,93 triệu tấn, 300 nghìn tấn 

thấp hơn so với năm 2020. Đây cũng là lần đầu 

tiên MAFF đặt mức sản lượng thấp hơn 7 triệu 

tấn. [2] 

Để thúc đẩy việc chuyển đổi từ trồng lúa gạo (làm 

thực phẩm) sang các mặt hàng nông sản khác, 

MAFF đã tăng cường thực hiện chính sách chi trả 

trực tiếp cho nông dân có kế hoạch chuyển đổi 

sang trồng rau, lúa mỳ, đậu tương, lúa gạo cho 

chăn nuôi hoặc xuất khẩu. Thực tế Nhật Bản đã 

đưa ra gói hỗ trợ chi trả trực tiếp 260 triệu USD 

cho năm 2021. Các hộ chuyển đổi trồng lúa (làm 

thực phẩm) sang các loại khác sẽ được nhận 

trung bình 40 nghìn yên/0.1 ha (tương đương 

84,34 triệu đồng/ha). [2] [3] 

USDA dự báo sản lượng gạo Ai Cập năm 2021/22 

sẽ đạt 4 triệu tấn, tương đương so với mức 

2020/21. Vào tháng 1/2021, Bộ Tài nguyên nước 

và Thủy lợi (MWRI) nước này đã đưa ra danh 

sách khu vực tại Đồng bằng song Nin được phép 

trồng lúa trong hè năm 2021. Diện tích ước tính 

là 451,16 nghìn ha. Những nông dân trồng lúa 

ngoài khu vực đã đưa ra sẽ phải nộp phạt, mức 

phạt sẽ được đưa ra vào trước vụ trồng năm tiếp 

theo. Tuy nhiên, dự báo người dân vẫn có thể 

trồng vượt mức quy định trên, nguyên nhân chính 

là do lúa gạo trồng tại khu vực Đồng bằng sông 

Nin tương đối dễ với mức lợi nhuận cao hơn các 

loại cây trồng ngắn ngày khác. Để đảm bảo tiêu 

thụ nội địa, Ai Cập vẫn phải nhập khẩu gạo. Ước 

tính mức nhập năm 2021/22 sẽ đạt 300 nghìn tấn. 

Nguồn nhập khẩu gạo chính của Ai Cập trong 

những năm gần đây là Trung Quốc (khoảng 

80%), Ấn Độ (khoảng 10%), Thái Lan (khoảng 

2%) và các nguồn khác. [4] 

Người dân miền Đông nước Úc đã phải chịu tác 

động tiêu cực của mưa lớn và lũ lụt diện rộng diễn 

ra trong tuần qua. Ước tính khoảng 18 nghìn hộ 

gia đình đã phải sơ tán ở Bang New South Wales. 

Trong tình trạng này, nhu cầu nhu yếu phẩm, 

trong đó có gạo, có thể sẽ tăng đột biến trong thời 

gian tới. Mặc dù chưa có ước tính cụ thể, nhưng 

trận lũ lụt này có thể gây ảnh hưởng lớn đến khu 

vực trồng lúa của Bang New South Wales – Bang 

trồng lúa lớn nhất của Úc. Năm 2020/21, diện tích 

trồng lúa của Bang này ước đạt 25,9 nghìn ha, 

chiếm 95% tổng diện tích gieo trồng lúa tại Úc. [5] 
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 7.300 

đồng/kg, giảm 183 đồng/kg so với tuần trước. [6] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 7.259 

đồng/kg, tăng 25 đồng/kg so với tuần trước. [6] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 7.250 

đồng/kg, giảm 63 đồng/kg so với tuần trước. [6] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TÁC ĐỘNG TỚI  

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Sự cố kẹt càu ở kênh đào Suez đã tác động đến lưu thông hàng hóa 

toàn cầu nói chung và tới thương mại Việt Nam – Châu Âu nói riêng 

trong tuần qua. Sự cố này sẽ khiến hành trình từ Châu Á sang Châu 

Âu có thể kéo dài thêm khoảng 2 tuần do tàu thuyền phải đi vòng qua 

Mũi Hảo Vọng, làm chi phí vận chuyển gia tăng đáng kể. Bên cạnh đó, 

đây là tuyến đường tương đối rủi ro do có nhiều bão táp, gió lớn cùng 

đá ngầm, tạo nên vô số khó khăn cho thuyền bè qua lại cũng như nguy 

cơ về nạn cướp biển hoành hành. [7] [8] 

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) vừa công bố danh sách 

thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất 

khẩu gạo tính đến ngày 23/3/2021. Dựa trên danh sách này, cả nước 

có 207 thương nhân đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Trong 

đó, Cần Thơ là địa phương có số lượng thương nhân kinh doanh xuất 

khẩu gạo lớn nhất cả nước với 44 doanh nghiệp. Tiếp đến là TP HCM 

có 38 doanh nghiệp, Long An 25 doanh nghiệp, An Giang 21 doanh 

nghiệp, Đồng Tháp 19 doanh nghiệp, Hà Nội và Tiền Giang 8 doanh 

nghiệp, Kiên Giang, Nghệ An có 7 doanh nghiệp; Vĩnh Long 6 doanh 

nghiệp… [9]  

❖ Giá lúa Jasmine và OM6976 

giảm trong khi lúa IR50404 

tăng lên 

❖ Sự cố kẹt càu ở kênh đào 

Suez đã tác động đến lưu 

thông hàng hóa toàn cầu  

❖ Theo Bộ Công thương, cả 

nước có 207 thương nhân 

đủ điều kiện kinh doanh 

xuất khẩu gạo 

❖ Hiện nông dân ĐBSCL đã 

thu hoạch trên 1 triệu ha lúa 

Đông Xuân (hơn 60% diện 

tích) 

❖ Vụ Đông Xuân năm 2021, tại 

Cần Thơ năng suất đạt 7,6 

tấn/ha 
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Diễn biến giá lúa trung bình tại ĐBSCL 
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Theo Cục Trồng trọt, Bộ NN-PTNT cho biết, hiện 

nông dân ĐBSCL đã thu hoạch trên 1 triệu ha 

lúa Đông Xuân (hơn 60% diện tích), không có 

diện tích lúa nào bị thiệt hại do hạn mặn, lợi 

nhuận của nông dân trồng lúa trên 45%. Vụ 

Đông Xuân 2021, ĐBSCL xuống giống trên 1,51 

triệu ha, giảm 27.210 ha. Nguyên nhân giảm là 

do ảnh hưởng khô hạn và xâm nhập mặn nên 

các tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Sóc 

Trăng… đã chủ động điều chỉnh giảm diện tích. 

Tuy nhiên nhờ áp dụng nhiều biện pháp hiệu quả 

trong sản xuất năng suất lúa đạt trên 7 tấn/ha, 

tăng 0,2 tấn/ha (cao nhất trong 5 năm trở lại 

đây); sản lượng lúa ước đạt 10,7 triệu tấn, tăng 

144.000 tấn so với vụ lúa đông xuân năm ngoái. 

[10]  

UBND TP Cần Thơ cho biết, vụ Đông Xuân năm 

2021, tại Cần Thơ năng suất đạt 7,6 tấn/ha. Đây 

là năm nông dân Cần Thơ sản xuất lúa tốt nhất, 

năng suất cao nhất và lợi nhuận của nông dân 

trên 50%. [10] 

 

[1]: Reuters 

[2]: USDA 

[3]: USDA 

[4]: USDA 

[5]: Weather 

[6]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[7]: Báo Chính phủ 

[8]: Cafebiz 

[9]: Vietnambiz 

[10]: SGGP 

 

https://www.reuters.com/article/asia-rice/rpt-asia-rice-vietnam-rates-scale-more-than-9-year-high-on-strong-demand-idINL1N2LN1LJ
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=MAFF%20Increases%20Crop%20Diversification%20Payments_Tokyo_Japan_03-06-2021
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Major%20Cropland%20Support%20Payment%20Programs%20Operated%20by%20MAFF_Tokyo_Japan_03-10-2021
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Grain%20and%20Feed%20Annual_Cairo_Egypt_03-15-2021
https://weather.com/en-IN/india/news/news/2021-03-23-devastating-floods-hit-australia-18000-families-evacuated-photos#:~:text=Flooding%20has%20forced%20at%20least,in%20the%20state%20in%20decades.&text=ABC%20News%20Australia%20reported%20that,their%20wedding%20day%20on%20Saturday.
http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Tac-nghen-tai-kenh-dao-Suez-anh-huong-toi-luu-thong-hang-hoa-toan-cau/426980.vgp
https://cafebiz.vn/tat-tan-tat-ve-mui-hao-vong-lua-chon-duy-nhat-tranh-kenh-dao-suez-nguon-cam-hung-cho-phim-cuop-bien-vung-caribbean-tung-duoc-xem-la-quan-tro-dai-duong-20210328235208097.chn?fbclid=IwAR32TYlvQzjUGODFq6BZiGPIrxQ9E18vJY8-7wOyceMXGs_Pn9tu6peU2wY
https://vietnambiz.vn/viet-nam-co-207-thuong-nhan-du-dieu-kien-kinh-doanh-xuat-khau-gao-20210325162018317.htm
https://www.sggp.org.vn/giam-dien-tich-san-xuat-lua-nong-dan-dbscl-van-co-loi-720683.html
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PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TRONG TUẦN  

ĐVT: đồng/kg 

Tỉnh Địa phương Mặt hàng 
Giá tuần này 

(đồng/kg) 
Thay đổi so với tuần 

trước (đồng/kg) 

An Giang 

Các huyện Lúa Jasmine khô hết hàng 0 

Các huyện Lúa IR 50404 khô 7450-7500 0 

Các huyện Lúa IR 50404 tươi 6600-6700 -300 

Các huyện Lúa OM 4218 khô hết hàng 0 

Sóc Trăng 

Thạnh Trị Lúa IR50404 khô hết hàng 0 

Thạnh Trị Lúa RVT tươi 7000 0 

Thạnh Trị Lúa RVT khô 7750 0 

Hậu Giang 

Long Mỹ Lúa IR50404 khô 7100 100 

Long Mỹ Lúa OM 5451 khô 7500 100 

Long Mỹ Lúa IR50404 tươi 6000 200 

Tiền Giang 
Gò Công Lúa IR50404 tươi 6500 -100 

Gò Công Lúa IR50404 khô 7000 0 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


